
Tầng hầm 2: Nhà xe

Tầng hầm 1: Khu kỹ thuật - Nhà xe

Tầng trệt: Tiếp nhận 
Thu ngân 
Nhà thuốc
Siêu thị Mini
DV Ngân hàng

Tầng 1: Khu khám dịch vụ: Khám thai - Khám Sàn chậu - Siêu âm

Tầng 2: Khu khám dịch vụ: Khám phụ khoa - KTCĐ - Xét nghiệm - Siêu âm

Tầng 3: Khoa xét nghiệm di truyền học (Hội chẩn)

Tầng 4: Khoa tạo hình thẩm mỹ
Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Tầng 5: Khoa Hậu sản N (N.501 - N.516)

Tầng 6: Khoa Hậu sản N (N.601 - N.616)

Tầng 7: Khoa Hậu sản N (N.701 - N.716)

Tầng 8: Khoa Hậu sản N (N.801 - N.826)

Tầng 9: Khoa Hậu sản N (N.901 - N.931)

Tầng 10: Khoa Hậu sản N (N.1001 - N.1031)

Tầng 11: Khoa Hậu sản N (N.1101 - N.1131)

Khu N

KHU N
191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP. HCM

284 Cống Quỳnh, Q1, TP.HCM

KHU M - M1
227 Cống Quỳnh, Q1, TP. HCM

Tầng trệt:  Nhà thuốc 
Xét nghiệm 
Quầy chỉ dẫn 
Quầy thu ngân

Tầng lửng: Căn tin

Tầng 1: Khoa Chăm sóc trước sinh

Tầng 2: Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm)

Tầng 3: Khoa Hiếm muộn

Tầng 4: Khoa Kế hoạch gia đình

Tầng 5: Khoa Hậu sản M (M.501 - M.517)

Tầng 6: Khoa Hậu sản M (M.601 - M.618)

Tầng 7: Khoa Hậu sản M (M.701 - M718)

Tầng 8: Khoa Hậu sản M (M.801 - M818)

Khu M

Tầng trệt: Phòng Khám trẻ lành mạnh
Phòng khám trẻ dịch vụ
Quầy nhận bệnh khám phụ khoa 
Quầy Thu ngân

Tầng 1: Khoa Chăm sóc trước sinh

Tầng 2: Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm)

Tầng 3: Khoa Hiếm muộn

Khu M1

Tầng trệt: X quang – Khoa Sản A (A.100 – A.130)

Tầng 1: Khoa Sơ sinh

Tầng 2: Phòng Mổ
Phòng Hồi sức (A.300 – A.303)
Khoa Hậu phẫu (A.305 – A.310)

Tầng trệt: Khoa Phụ (B.100 – B.126)

Tầng 1: Khoa Phụ (B.200 – A.227)

Tầng 2: Khoa Phụ

Khu B

Tầng trệt: Khoa Dược
Phòng Vật tư Trang thiết bị
Y tế Cơ quan
Tổng đài điện thoại

Tầng 1: Khoa Xét nghiệm
Khoa Giải phẫu bệnh
Đào tạo huấn luyện - Thư viện

Tầng 2: Khoa Sản C - Phòng trực nữ

Khu C

Tầng trệt: Phòng Tài chính Kế toán
Hội trường 
Phòng Quản lý chất lượng

Tầng 1: Phòng Tổ chức
Phòng Kế hoạch tổng hợp
Văn phòng Công Đoàn & Đoàn Thanh niên
Phòng Chỉ đạo tuyến

Tầng 2: Phòng Giám đốc
Phòng Phó Giám đốc
Phòng Điều dưỡng 
Phòng tiếp khách

Tầng 3: Khoa Xét nghiệm di truyền y học

Khu D

Tầng trệt: Khoa Hậu phẫu (E.100 – E.113)

Tầng 1: Khám sơ sinh - Karagu

Tầng 2: Khoa Hậu phẫu

Tầng 3: Khoa Ung thư Phụ khoa (E.400 – E.405)

Khu E

Tầng trệt: Khoa Chống Nhiễm khuẩn

Tầng 1:

Tầng 2: Khoa Nội Soi (G.300 – G.308)

Tầng 3: Bộ Môn Phụ Sản Đại học Y Dược TPHCM 
Bộ Môn Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

Khoa Nội soi (G.100 – G.107) & (G.200 – G.215)

Khu G

Tầng trệt: Đơn vị chăm sóc khách hàng
Khoa Cấp cứu chống độc

Tầng 1: Khoa Sanh

Tầng 2: Khoa Phẫu thuật

Tầng 3: Khoa Hậu sản H (P.01 – P.15)

Tầng 4: Khoa Hậu sản H (P.16 – P.30)

Tầng 5: Khoa Hậu sản H (P.31 – P.45)

Tầng 6: Khoa Hậu sản H (P.46 – P.60)

Tầng 7: Khoa Hậu sản H (P.61 – P.75)

Tầng 8: Labo Thụ tinh trong ống nghiệm

Khu H

Tầng trệt: Phòng Hành chánh quản trị
Phòng khách Làng Hòa Bình
Văn phòng Hội Chữ thập đỏ

Tầng 1: Phòng Công nghệ thông tin
Phòng Nha
Phòng Vật lý trị liệu

Tầng 2: Nhả trẻ Làng Hòa Bình

Tầng 3: Nhả trẻ Làng Hòa Bình

Làng Hòa Bình

Khu A

Tầng hầm 2: Nhà xe
Parking

Tầng hầm 1: Khu kỹ thuật - Nhà xe
Parking

Tầng trệt:
Ground floor:

Tiếp nhận 
Reception

Thu ngân 
Cashier

Nhà thuốc
Drugstore

Siêu thị Mini
Mini Supermarket

DV Ngân hàng
Banking

Tầng 1:
1st floor:

Khu khám dịch vụ: Khám thai - Khám Sàn chậu - Siêu âm
Services Clinic Area: Prenatal Care - Pelvic Examination - Ulatrasound

Tầng 2:
2nd floor:

Khu khám dịch vụ: Khám phụ khoa - KTCĐ - Xét nghiệm - Siêu âm
Services Clinic Area: Gynecological Examination - Diagnostic Technique 
Laboratory - Ulatrasound

Tầng 3:
3rd floor:

Khoa xét nghiệm di truyền học - Khám sàn chậu - Hội chẩn - Tiêm ngừa HPV
Department Of Medical Genetics - Pelvic Examination - Medical Consultation - HPV Vaccination

Tầng 4:
4th floor:

Khoa tạo hình thẩm mỹ
Aesthetics Plastic Department

Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức
Anesthesia Department

Tầng 5:
5th floor:

Khoa Hậu sản N (N.501 - N.516)
N Postpartum Department (N.501 - N.516)

Tầng 6:
6th floor:

Khoa Hậu sản N (N.601 - N.616)
N Postpartum Department (N.601 - N.616)

Tầng 7:
7th floor:

Khoa Hậu sản N (N.701 - N.716)
N Postpartum Department (N.701 - N.716)

Tầng 8:
8th floor:

Khoa Hậu sản N (N.801 - N.826)
N Postpartum Department (N.801 - N.826)

Tầng 9:
9th floor:

Khoa Hậu sản N (N.901 - N.931)
N Postpartum Department (N.901 - N.931)

Tầng 10:
10th floor:

Khoa Hậu sản N (N.1001 - N.1031)
N Postpartum Department (N.1001 - N.1031)

Tầng 11:
11th floor:

Khoa Hậu sản N (N.1101 - N.1131)
N Postpartum Department (N.1101 - N.1131)

Khu N - Block N

KHU N
191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, TP. HCM

284 Cống Quỳnh, Q1, TP.HCM

KHU M - M1
227 Cống Quỳnh, Q1, TP. HCM

Tầng trệt:
Ground floor:

Nhà thuốc 
Drugstore

Xét nghiệm 
Medical Laboratory

Quầy chỉ dẫn 
Guide

Quầy thu ngân
Cashier

Tầng lửng:
Mezzanine:

Căn tin
Canteen

Tầng 1:
1st floor:

Khoa Chăm sóc trước sinh
Prenatal Care Department

Tầng 2:
2nd floor:

Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm)
Diagnostic Imaging Department

Tầng 3:
3rd floor:

Khoa Hiếm muộn
Infertility Department

Tầng 4:
4th floor

Khoa Kế hoạch gia đình
Family Planning Department

Tầng 5:
5th floor:

Khoa Hậu sản M (M.501 - M.517)
M Postpartum Department (M.501 - M.517)

Tầng 6:
6th floor:

Khoa Hậu sản M (M.601 - M.618)
M Postpartum Department (M.601 - M.618)

Tầng 7:
7th floor:

Khoa Hậu sản M (M.701 - M.718)
M Postpartum Department (M.701 - M.718)

Tầng 8:
8th floor:

Khoa Hậu sản M (M.801 - M.818)
M Postpartum Department (M.801 - M.818)

Khu M - Block M

Tầng trệt:
Ground floor:

Phòng Khám trẻ lành mạnh
Youth Clinic

Phòng khám trẻ dịch vụ
Youth Clinic Services

Quầy nhận bệnh khám phụ khoa

 
Quầy Thu ngân
Cashier

Tầng 1:
1st floor:

Khoa Chẩn đoán trước sinh - Khám thai
Prenatal Care Department - Prenatal Care Department

Tầng 2:
2nd floor:

Khám Phụ khoa
Gynecological Examination Department

Tầng 3:
3rd floor:

Soi Cổ tử cung (Kỹ thuật chẩn đoán)
Colposcopy (Diagnostic Technique)

Khu M1 - Block M1

Tầng trệt:
Ground floor:

X quang – Khoa Sản A (A.100 – A.130)
X quang – A Obstetric Department (A.100 – A.130)

Tầng 1:
1st floor:

Khoa Sơ sinh
Function And Duty Of Neonatal Department

Tầng 2:
2nd floor:

Phòng Mổ
Operating Room

Phòng Hồi sức (A.300 – A.303)
(A.300 – A.303)

Khoa Hậu phẫu (A.305 – A.310)
Post Surgerif Department (A.305 – A.310)

Tầng trệt:
Ground floor:

Khoa Phụ (B.100 – B.126)
Gynecology Department (B.100 - B.126)

Tầng 1:
1st floor:

Khoa Phụ (B.200 – A.227)
Gynecology Department (B.200 - B.227)

Tầng 2:
2nd floor:

Khoa Phụ
Gynecology Department

Khu B - Block B

Tầng trệt:
Ground flood:

Khoa Dược
The Pharmacy Department

Phòng Vật tư Trang thiết bị
Supplies Medical Devices Department

Y tế Cơ quan
Employee Health Care Office

Tổng đài điện thoại
Switchboard

Tầng 1:
1st floor:

Khoa Xét nghiệm
Medical Laboratory Department

Khoa Giải phẫu bệnh
Pathology Department

Đào tạo huấn luyện - Thư viện
Development Department - Library

Tầng 2:
2nd floor:

Khoa Sản C - Phòng trực nữ
C Postpartum Department

Khu C - Block C

Tầng trệt:
Ground floor:

Phòng Tài chính Kế toán
Financing - Accounting Department

Hội trường 
Hall

Phòng Quản lý chất lượng
Quality Management Unit

Tầng 1:
1st floor:

Phòng Tổ chức cán bộ
Human Resource Management Department

Phòng Kế hoạch tổng hợp
Planning Department: Functions And Duties

Văn phòng Công Đoàn & Đoàn Thanh niên
Union - Youth Group Office

Phòng Chỉ đạo tuyến
Office Of Provision For Health Infrastructures

Tầng 2:
2nd floor:

Phòng Giám đốc
Director Office

Phòng Phó Giám đốc
Vice Director Office

Phòng Điều dưỡng 
Nursing Department

Phòng tiếp khách
Meeting Room

Tầng 3:
3rd floor:

Khoa Xét nghiệm di truyền y học
Department Of Medical Genetics
 

Khu D - Block D

Tầng trệt:
Ground floor:

Khoa Hậu phẫu (E.100 – E.113)
Post Surgerif Department (E.100 - E.113)

Tầng 1:
1st floor:

Khám sơ sinh - Karagu
Neonatal Clinic - Kangaroo Care

Tầng 2:
2nd floor:

Khoa Hậu phẫu
Post Surgerif Department

Tầng 3:
3rd floor:

Khoa Ung bướu (E.400 – E.405)
The Gynecologic Oncology Ward (E.400 – E.405)

Khu E - Block E

Tầng trệt:
Ground floor:

Khoa Chống Nhiễm khuẩn
Infection Control Department

Tầng 1:
1st floor:

Tầng 2:
2nd floor:

Khoa Nội Soi (G.300 – G.308)
Laparoscopy department (G.300 – G.308)

Tầng 3:
3rd floor:

Bộ Môn Phụ Sản Đại học Y Dược TPHCM 
Maternity Department of HCM City Medicine & Pharmacology University

Bộ Môn Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
Maternity And Pediatric Health Prevention Department of Pham Ngoc Thach Meicine University

Khoa Nội soi (G.100 – G.107) & (G.200 – G.215)
Laparoscopy department (G.100 – G.107) & (G.200 – G.215)

Khu G - Block G

Tầng trệt:
Ground floor:

Đơn vị chăm sóc khách hàng
Customer Service

Khoa Cấp cứu chống độc
Emergency Department

Tầng 1:
1st floor:

Khoa Sanh
Delivery Department

Tầng 2:
2nd floor:

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức
Anesthesia Department

Tầng 3:
3rd floor:

Khoa Hậu sản H (P.01 – P.15)
H Postpartum Department (P.01 - P.15)

Tầng 4:
4th floor:

Khoa Hậu sản H (P.16 – P.30)
H Postpartum Department (P.16 - P.30)

Tầng 5:
5th floor:

Khoa Hậu sản H (P.31 – P.45)
H Postpartum Department (P.31 - P.45)

Tầng 6:
6th floor:

Khoa Hậu sản H (P.46 – P.60)
H Postpartum Department (P.46 - P.60)

Tầng 7:
7th floor:

Khoa Hậu sản H (P.61 – P.75)
H Postpartum Department (P.61 - P.75)

Tầng 8:
8th floor:

Labo Thụ tinh trong ống nghiệm
IVF Lab

Khu H - Block H

Tầng trệt:
Ground floor:

Phòng Hành chánh quản trị
Administration Department

Phòng khách Làng Hòa Bình
Peace Village Hall

Văn phòng Hội Chữ thập đỏ
Red Cross Respresentative Office

Tầng 1:
1st floor:

Phòng Công nghệ thông tin
Information Technology Department

Phòng Nha
Dental Clinic

Phòng Vật lý trị liệu
Physical Therapy Room

Tầng 2:
2nd floor:

Nhả trẻ Làng Hòa Bình
Peace Village Kindergarden

Tầng 3:
3rd floor:

Nhả trẻ Làng Hòa Bình
Peace Village Kindergarden

Làng Hòa Bình - Peace Village

Khu A - Block A


